	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1357/QĐ-TTg
	11/07/2016
	Quyết định Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
	
	

	2. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1350/QĐ-TTg
	11/07/2016
	Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1351/QĐ-TTg
	11/07/2016
	Quyết định Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh
	
	

	4. 
	Bộ Tư pháp
	2290/BTP-KTVB
	11/07/2016
	v/v rà soát xác định và công bố các văn bản hết hiệu lực
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	13/2016/TT-BCT
	11/07/2016
	Thông tư quy định quản lý than trôi
	25/8/2016
	

	6. 
	Bộ Công an
	1670/BCA-V28
	11/07/2016
	v/v hướng dẫn chi trả nợ cấp một lần cho Công an xã
	
	

	7. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2566/LĐTB XH-BVCE
	11/07/2016
	v/v xây dựng kế hoạch lập dự toán kinh phí triển khai các QĐ của TTCP có liên quan đến trẻ em
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1381/QĐ-TTg
	12/07/2016
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 592/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ  phát triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1382/QĐ-TTg
	12/07/2016
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài”
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1379/QĐ-TTg
	12/07/2016
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống VPPL và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo
	
	

	11. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và DL
	2688/KH-BVH 
	12/07/2016
	Kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	174/TB-VPCP
	12/07/2016
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 ngành Tài chính
	
	

	13. 
	Bộ Tư pháp
	2306/BTP-PLQT
	12/07/2016
	v/v triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ CCVC
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	119/2016/TT-BTC
	12/07/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
	15/7/2016
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	9549/BTC-QLCS
	12/07/2016
	v/v miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB đối với diện tích đất trồng cây cao su
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1402/QĐ-TTg
	13/07/2016
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1387/QĐ-TTg
	13/07/2016
	Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	176/TB-VPCP
	13/07/2016
	Thông báo Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	2931/QĐ-BCT
	13/07/2016
	v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	5829/VPCP-KGVX
	14/07/2016
	V/v kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5517/BKHĐT-QLĐT
	14/07/2016
	v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg về tổng hợp vướng mắc Nghị định 30/NĐ-CP
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1408/QĐ-TTg
	15/07/2016
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	179/TB-VPCP
	15/07/2016
	Thông báo kết luận của Phó TTCP tại buổi làm việc Bộ Tư pháp
	
	

	24. 
	Bộ Xây dựng
	1452/BXD-GĐ
	15/07/2016
	v/v tăng cường công tác quản lý đối với các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng phạm vi toàn quốc
	
	

	25. 
	Ủy ban Dân tộc
	677/UBDT-DTTS
	15/07/2016
	v/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	9795/BTC
	15/07/2016
	v/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2012 - 2015
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